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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHO QUAN 

  TỈNH NINH BÌNH 
 

Bản án số:47/2021/HS- ST 

Ngày: 13/05/2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN - TỈNH NINH BÌNH. 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Lưu Danh Sử 

                                        Ông Hà Quang Văn 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Văn Bình- Thư ký 

Toà án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyên Nho Quan tham gia phiên toà: 

Bà Đinh Thị Ngần-  Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 05 năm  2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 26/2021/TL- 

HSST, ngày 16 tháng 03 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

43/2021/QĐXXST - HS ngày 29 tháng 04 năm 2021 đối với các bị cáo: 

1. Phạm Văn Th - sinh năm 1983, tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: thôn N, 

xã T, huyện Q, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 

10/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Phạm Văn Th1 và bà  Tạ Thị Q; vợ Nguyễn Thị Ph; có 02 con, con lớn sinh 

năm 2011, con nhỏ sinh năm 2012; tiền án: Không, tiền sự: Ngày 05/01/2021, 

Phạm Văn Th bị Công an huyện Nho Quan xử phạt vi phạm hành chính bằng 

hình thức phạt tiền, mức phạt 2.000.000 đồng về hành vi “Xâm phạm sức khỏe 

người khác”. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/01/2021 đến ngày 13/01/2021 được áp dụng 

biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt). 

2. Tạ Văn H - sinh năm 1992, tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: thôn N, xã 

T, huyện Q, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 

12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Tạ Văn X và bà Vũ Thị H; vợ Trần Thị H; có 03 con, con lớn sinh năm 

2014, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/01/2021 đến ngày 13/01/2021 được áp dụng 

biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt). 



2 
 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Chị Trần Thị H, sinh năm 1993 (Có mặt) 

Trú tại: Thôn N, xã T, huyện Q, tỉnh Ninh Bình. 

Người làm chứng: 

Chị Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1989 (Có mặt); anh Trương Văn Ph1, sinh 

năm 1979, anh Lê Quang H, sinh năm 1972 (Vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Sáng ngày 06/01/2021 Phạm Văn Th đã nảy sinh ý định mua pháo về bán 

trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để kiếm lời. Để thực hiện ý định 

của mình Th đi bộ từ nhà sang nhà Tạ Văn H rủ góp tiền mua pháo nổ về bán thì 

H đồng ý. Phạm Văn Th, Tạ Văn H thống nhất mỗi người góp số tiền 2.000.000 

đồng để mua pháo. Do Th không có tiền nên hai bên thống nhất H bỏ ra trước số 

tiền 4.000.000 đồng để mua pháo đem về bán sẽ trừ số tiền 2.000.000 đồng mà 

H bỏ ra trước cho Th. 

Khoảng 20 giờ ngày 06/01/2021, Tạ Văn H từ nhà điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Lead, biển kiểm soát 35N1 -440.27 đến nhà Phạm Văn Th. 

Sau đó H điều khiển xe mô tô của mình chở Th đi đến khu vực thị trấn Nho 

Quan, huyện Nho Quan để tìm mua pháo nổ về bán kiếm lợi. Khi đi đến khu vực 

cây xăng Quang Chiến thuộc địa phận xã Đồng Phong, huyện Nho Quan thì Th 

và H gặp một người nam giới (Không biết tên, tuổi và địa chỉ). Phạm Văn Th 

xuống xe đi lại gần chỗ người nam giới và hỏi “Anh có pháo bán không”. 

Người nam giới trả lời “Chỉ có pháo trứng giá hai mươi nghìn một quả”. Th đi 

bộ quay lại chỗ H đứng và thống nhất với H mua pháo trứng với số lượng là 200 

quả thì H đồng ý. Phạm Văn Th liền đi lại chỗ người nam giới và nói “Bán cho 

em hai trăm quả pháo trứng”. Người nam giới đồng ý nói với Th “Đợi một lúc” 

rồi điều khiển xe mô tô (Không xác định được nhãn hiệu và biển kiểm soát) đi 

đâu một lúc sau thì quay lại nói với Th và H đi theo người nam giới. Khi Tạ Văn 

H và Phạm Văn Th điều khiển xe mô tô đi theo người nam giới đến một đoạn 

đường vắng thì người nam giới này dừng xe mô tô và nói với Th và H “Đưa tiền 

đây”. Tạ Văn H lấy số tiền 4.000.000 đồng từ trong túi áo khoác bên phải đang 

mặc ra đưa cho người nam giới, người này cầm tiền và chỉ cho Th và H vị trí cất 

giấu pháo nổ. Th và H đi đến vị trí dấu pháo kiểm tra xác định số pháo nổ trên là 

loại pháo trứng được đựng trong một hộp giấy mầu vàng xanh, bên ngoài bốn 

mặt của hộp giấy có chữ “Cơm cháy chà bông”. Phạm Văn Th bê lên xe mô tô 

của Tạ Văn H. Sau đó H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead, biển kiểm 

soát 35N1 -440.27 còn Th ngồi phía sau ôm hộp giấy mầu vàng xanh bên trong 
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đựng pháo nổ đi về nhà còn người nam giới bán pháo cũng điều khiển xe mô tô 

đi luôn. 

Khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, Tạ Văn H và Phạm Văn Th đi đến 

đường liên phố thuộc địa phận phố Hồng Lai, thị trấn Nho Quan đã gặp Tổ công 

tác Công an huyện Nho Quan phối hợp với Công an thị trấn Nho Quan đang làm 

nhiệm vụ thấy H, Th có biểu hiện nghi vẫn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Quá 

trình kiểm tra Tổ công tác phát hiện bắt quả tang Th và H đang chở một hộp 

giấy mầu vàng xanh có chữ “Cơm cháy chà bông” tại bốn mặt của hộp giấy, có 

kích thước (47,5 x 24,5 x 35,5) cm, bên trong hộp giấy có 200 quả, mỗi quả đều 

có chiều dài 6,5 cm trong đó: phần trên của quả hình tròn có đường kính 4,3 cm, 

phần dưới của quả hình trụ có đường kính 2,5 cm, bên ngoài của quả phần hình 

tròn là lớp giấy mầu xám, bên ngoài của quả phần hình trụ là lớp nilon mầu vàng 

tiếp đến là lớp giấy mầu xám, phần hình trụ có chữ viết nước ngoài và có dây 

nối mầu xanh nối với phần hình trụ của quả. Phạm Văn Th và Tạ Văn H đều 

khai nhận đó là 200 quả pháo trứng, loại pháo nổ Th và H vừa đi mua về để bán 

kiếm lời. Tổ công tác Công an huyện Nho Quan đã tiến hành thu giữ và niêm 

phong theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra còn thu giữ của Tạ Văn H số 

tiền 3.070.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, mầu đen số 

IMEI 1: 35728510001357801, số IMEI 2: 35728610001357601 kèm sim số 

0973.234.054 và 0866.060.066; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead, biển kiểm 

soát 35N1-44027. Thu giữ của Phạm Văn Th số tiền 500.000 đồng; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu OPPO, có số IMEI 1: 860369037031331, số IMEI 2: 

860369037031323 mầu xám, kèm sim số 0332.646.978 và 0972.182.441.  

Tại bản kết luận giám định số 103 ngày 12/01/2021 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận: “200 (hai trăm) vật dạng hình bóng 

điện tròn gửi giám định đều là pháo nổ (còn được gọi là pháo hoa nổ); 200 (hai 

trăm) quả pháo nổ trên có khối lượng là 7,815 kg (Bẩy phẩy tám trăm mười lăm 

kilôgam)”. 

Tại bản cáo trạng số: 28/CT- VKSNQ-HS ngày 15.3.2021, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã truy tố các bị cáo Phạm Văn Th, 

Tạ Văn H ra trước Toà án nhân dân huyện Nho Quan để xét xử về tội “Buôn bán 

hàng cấm”, theo điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn 

Th, Tạ Văn H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: Phạm Văn Th từ 115.000.000đồng đến 

120.000.000đồng, xử phạt bị cáo Tạ Văn H từ  105.000.000đồng đến 

110.000.000đồng. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điều 47 Bộ luật hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy 197 quả pháo nổ còn lại sau giám định, tổng khối lượng 

là 7,705kg; 01 hộp giấy màu vàng xanh có chữ “Cơm cháy trà bông” tại bốn mặt 
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của hộp giấy, có kích thước (47,5 x24,5 x 35,5)cm là hộp cũ niêm phong ban 

đầu. 

Trả lại cho chị Trần Thị H 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead biển kiểm 

soát 35N1-44027, mầu sơn đỏ đen. 

Các bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội như bản cáo trạng, 

nhất trí với luận tội của Kiểm sát viên và xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

    [1] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã ra các 

quyết định tố tụng; thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi tố tụng theo quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự; các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng cung cấp đều hợp 

pháp. 

   [2] Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Văn Th, Tạ Văn H khai và thừa nhận: 

Hồi 20 giờ 45 phút ngày 06/01/2021, tại khu vực đường liên phố thuộc phố 

Hồng Lai, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, các bị cáo có 

hành vi cất giữ trái phép 200 quả pháo nổ có khối lượng là 7,815kg nhằm mục 

đích bán kiếm lời. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự 

quy định: Người nào sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 

kilôgam, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 244, 246, 

248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309, và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền 

từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm. Hội đồng xét xử kết luận: bị cáo Phạm Văn Th, Tạ Văn H phạm tội “Buôn 

bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. 

    [3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong quá trình 

Điều tra, truy tố xét xử các bị cáo thành khẩn khai báo; gia đình các bị cáo có 

hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận; bị cáo Phạm Văn 

Th có bố đẻ được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến Hạng nhất nên các bị 

cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng. 

    [4] Hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất 

mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của các bị 

cáo xét thấy: Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị áp dụng tội danh, loại hình 

phạt đối với các bị cáo là phù hợp; trong vụ án Phạm Văn Th là người có nhân 

thân xấu khởi xướng, rủ Tạ Văn H đi mua pháo nổ do đó cần áp dụng mức hình 

phạt đối với bị cáo nặng hơn bị cáo Tạ Văn H và tương xứng với tính chất mức 

độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà các bi cáo đã gây ra theo quy định tại 
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khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Xét các bị cáo phạm tội lần đầu, có nơi cư trú 

cụ thể rõ ràng, phạm tội mang tính chất tư lợi nên cần áp dụng hình phạt tiền đối 

với các bị cáo là đủ điều kiện răn đe giáo dục các bị cáo. 

    [5] Xử lý vật chứng: Đối với 197 quả pháo nổ còn lại sau giám định, tổng 

khối lượng là 7,705kg là vật nhà nước cấm lưu hành; 01 hộp giấy màu vàng 

xanh có chữ “Cơm cháy trà bông” tại bốn mặt của hộp giấy, có kích thước (47,5 

x24,5 x 35,5)cm là hộp cũ niêm phong ban đầu không còn giá trị sử dụng nên 

tịch thu tiêu hủy. Một xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead biển kiểm soát 35N1-

44027, mầu sơn đỏ đen là phương tiện đi lại chung của gia đình bị cáo H nên trả 

lại cho chị Trần Thị H vợ bị cao. 

[6] Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, mầu đen số 

IMEI 1: 35728510001357801, số IMEI 2: 35728610001357601 kèm sim số 

0973.234.054 và số 0866.060.066 và số tiền 3.070.000 đồng thu giữ của Tạ Văn 

H. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, có số IMEI 1: 860369037031331, số 

IMEI 2: 860369037031323 mầu xám, kèm sim số 0332.646.978 và số 

0972.182.441 và số tiền 500.000 đồng thu giữ của Phạm Văn Th. Quá trình điều 

tra xác định là tài sản hợp pháp của Tạ Văn H và Phạm Văn Th không sử dụng 

vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan đã 

trả lại cho H và Th là có căn cứ. 

Vì các lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Văn Th, Tạ Văn H phạm tội: “Buôn bán hàng 

cấm”. 

2. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; 

Điều 35 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Phạm Văn Th 110.000.000đồng (Một trăm mười triệu 

đồng). 

Xử phạt bị cáo Tạ Văn H 100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng). 

3. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ 

luật hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy 197 quả pháo nổ còn lại sau giám định, tổng khối lượng 

là 7,705kg. Cụ thể chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa 

Công an huyện Nho Quan và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình. 

Tịch thu tiêu hủy 01 hộp giấy màu vàng xanh có chữ “Cơm cháy trà 

bông” tại bốn mặt của hộp giấy, có kích thước (47,5 x24,5 x 35,5)cm là hộp cũ 

niêm phong ban đầu. Trả lại cho chị Trần Thị Hồng 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Honda Lead biển kiểm soát 35N1-44027, mầu sơn đỏ đen. 
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Cụ thể chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an 

huyện Nho Quan và Chi cục thi hành án dân sự huyện Nho Quan. 

 4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; áp dụng Điều 6; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí Toà án. Buộc bị cáo Phạm Văn Th, Tạ Văn H phải nộp án 

phí hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo là 200.000đồng. 

 Án xử sở thẩm công khai, các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

 “Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án”. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                     Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

Nơi nhận: 
- Toà án ND  tỉnh Ninh Bình. 

- VKSND- Huyện NQ. 

- Bị cáo, NCQLNVLQ                                                                                  (Đã ký) 

- THA- CA.Huyện NQ. 

- Lưu HS.                                                                             

                                                                                       Nguyễn Anh Tuấn 

 


